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1 Đặng Hoài An Nữ 6A1 BT-TC 5/5 CBQ 0987484365

2 Phạm Lê Hạ  An Nữ 6A1 BT-TC 5/3 HVH 0988995633

3 Vũ Nguyễn Thiên Ân 6A1 BT-TC 5/3 Cao Bá Quát 0903038483

4 Lưu Nguyễn Quang Anh 6A1 BT-TC 5/5 CBQ 0942625609

5 Nguyễn Gia Hoàng  Anh 6A1 BT-TC 5/1 LĐC 0888246840

6 Châu Gia  Bảo 6A1 BT-TC 5/3 CBQ 0906975775

7 Nguyễn Như  Bình 6A1 BT-TC 5/4 ĐBA 0938768679

8 Phan Minh Đức 6A1 BT-TC 5/2 Trần Quốc Toản 0988847256

9 Vũ Trần Minh  Hạnh 6A1 BT-TC 5/4 HVH 0989064312

10 Nguyễn Quang  Huy 6A1 BT-TC 5/4 HVH 0908011088

11 Nguyễn Cao Tuấn Khải 6A1 BT-TC 5/4 CBQ 0909223303

12 Nguyễn Hoàng Kim Khánh Nữ 6A1 BT-TC 5/4 CBQ 0906305055

13 Nguyễn Minh Khôi 6A1 BT-TC 5/4 CBQ 0936999843

14 Hồ Nhật  Khương 6A1 BT-TC 5/1 CBQ 0988511589

15 Mai Văn Liêm 6A1 BT-TC 5/5 ĐBA 0977877695

16 Trần Khôi  Minh 6A1 BT-TC 5/3 HVH 0909885969

17 Nguyễn Hữu Gia  Nghi Nữ 6A1 BT-TC 5/5 HVH 0961081080

18 Lê Trần Tuệ Ngọc Nữ 6A1 BT-TC 5/4 CBQ 0975961494

19 Võ Lê Khánh Ngọc Nữ 6A1 BT-TC 5/5 CBQ 0908281956

20 Ngô Vĩnh  Nguyên 6A1 BT-TC 5/1 CBQ 0974119993

21 Trần Ái Nguyên Nữ 6A1 BT-TC 5/4 CBQ 0907636565

22 Nguyễn Hữu Thành  Nhân 6A1 BT-TC 5/4 HVH 0909277719

23 Thái Bảo Như Nữ 6A1 BT-TC 5/3 ĐBA 0908348638

24 Châu Hoàng Phúc 6A1 BT-TC 5/4 CBQ 0385883778

25 Phạm Nguyễn Nguyên  Phúc 6A1 BT-TC 5/4 HVH 0932007369

26 Phạm Lâm Thanh  Phương Nữ 6A1 BT-TC 5/3 CBQ 0937805736

27 Lại Nguyễn Nhã  Quân 6A1 BT-TC 5/1 CBQ 0909994334

28 Trần Thanh Quang 6A1 BT-TC 5/3 CBQ 0936623704

29 Đỗ Nguyễn Hồng Quyên Nữ 6A1 TC 5/5 CBQ 0934057478

30 Đặng Lê Trúc Quỳnh Nữ 6A1 BT-TC 5/4 ĐBA 0902903978

31 Nguyễn Ngọc Lan  Thảo Nữ 6A1 BT-TC 5/3 Nguyễn Thượng Hiền 0918203216

32 Đinh Quỳnh Thư Nữ 6A1 BT-TC 5/4 CBQ 0902422366

33 Đặng Gia  Tường 6A1 BT-TC 5/4 HVH 0905453449

34 Đỗ Khoa Cát Tường Nữ 6A1 BT-TC 5/1 TN 0938241489

35 Nguyễn Thành Vinh 6A1 BT-TC 5/5 CBQ 0905228852

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023
GVCN:
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1 Lưu Nguyễn Thiên  Ân 6A2 BT-TC 5/1 CBQ 0909912485

2 Đỗ Trần Ngọc  Ánh Nữ 6A2 BT-TC 5/6 HVH 0937032900

3 Nguyễn Lâm Gia  Bảo 6A2 BT-TC 5/1 Cao Bá Quát 0908702598

4 Lê Phạm Quỳnh  Châu Nữ 6A2 BT-TC 5/5 HVH 0962510773

5 Mai Bảo Châu Nữ 6A2 BT-TC 5/4 CBQ 0921689825

6 Thái Ngọc Gia Hân Nữ 6A2 BT-TC 5/2 NĐC 0907992404

7 Đỗ Nguyễn Kim  Hoàng Nữ 6A2 BT-TC 5/6 HVH 0903916282

8 Lý Trần Gia  Khang 6A2 BT-TC 5/4 HVH 0707151286

9 Phạm Minh Khang 6A2 BT-TC 5/2 ĐBA 0907826038

10 Trần Minh  Khang 6A2 BT-TC 5/4 HVH 0902529549

11 Trần Nguyễn Minh Khiêm 6A2 BT-TC 5/6 Nguyễn Thượng Hiền 0903011881

12 Hoàng Vũ Bảo  Long 6A2 BT-TC 5/4 HVH 0901187273

13 Lê  Minh 6A2 BT-TC 5/1 Bình Giã 0906205127

14 Nguyễn Trần Khải  Minh 6A2 BT-TC 5/2 Trần Văn Ơn 0903105002

15 Trần Đặng Hoàng  Mỹ Nữ 6A2 BT-TC 5/1 LĐC 0907720787

16 Đỗ Khánh Ngân 6A2 BT-TC 5/4 CBQ 0938103130

17 Trần Khánh Ngân Nữ 6A2 BT-TC 5/3 HVH 0918858507

18 Trương Minh Ngọc Nữ 6A2 BT-TC 5/3 SLÔ 0938865152

19 Nguyễn Phúc  Nguyên 6A2 BT-TC 5/4 HVH 0942162260

20 Lê Tuấn Nhân 6A2 BT-TC 5/3 HVH 0937676407

21 Phan Minh  Nhật 6A2 BT-TC 5/5 HVH 0886357515

22 Vũ Ngọc Quỳnh  Nhi Nữ 6A2 BT-TC 5/4 HVH 0906874772

23 Huỳnh An  Nhiên Nữ 6A2 BT-TC 5/1 CBQ 0906746226

24 Huỳnh Trần Ngọc Phúc Nữ 6A2 BT-TC 5/3 CBQ 0908663810

25 Nguyễn Lan  Phương Nữ 6A2 BT-TC 5/4 Hồ Văn Huê - PN 0904473469

26 Đặng Nguyễn Minh  Quân 6A2 BT-TC 5/5 HVH 0938960944

27 Nguyễn Đức  Thịnh 6A2 BT-TC 5/1 LĐC 0903319145

28 Trần Ngọc Thịnh 6A2 BT-TC 5/3 CBQ 0903915099

29 Phan Ngọc Anh Thư Nữ 6A2 BT-TC 5/1 ĐBA 0909566267

30 Bùi Trần Thủy Tiên Nữ 6A2 BT-TC 5/4 CBQ 0907393587

31 Phương Vận  Tín 6A2 BT-TC 5/4 ĐBA 0906989456

32 Ngô Thái Toàn 6A2 BT-TC 5/5 CBQ 0937567181

33 Nguyễn Đoàn Phương Trang 6A2 BT-TC 5/5 CBQ 0938825208

34 Nguyễn Phúc Tuấn 6A2 BT-TC 5/3 HVH 0938246416

35 Huỳnh Nguyễn Thảo Vy Nữ 6A2 BT-TC 5/2 ĐBA 0933111043
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1 Nguyễn Vũ Gia   An 6A3 TC 5/4 CBQ 0919078646

2 Hồ Ngọc Quỳnh  Anh Nữ 6A3 TC 5/4 HVH 0907719071

3 Nguyễn Trọng  Anh 6A3 TC 5/5 HVH 0938006299

4 Trần Võ Phương Anh Nữ 6A3 TC 5/1 Đông Ba 0792128084

5 Lê Ngọc Bảo  Châu Nữ 6A3 TC 5/1 CBQ 0937795347

6 Nguyễn Công Chí 6A3 TC 5/4 CBQ 0977602472

7 Phạm Ngọc Diệp Nữ 6A3 TC 5/5 NĐC 0907290888

8 Huỳnh Bách Dương 6A3 TC 5/4 ĐBA 0902970579

9 Hồ Khang  Duy 6A3 TC 5/1 CBQ 0909737340

10 Phan Minh Đức 6A3 TC 5/5 CBQ 0907737431

11 Huỳnh Thị Thanh  Hà Nữ 6A3 TC 5/3 HVH 0913412424

12 Nguyễn Đức Thu  Hà Nữ 6A3 TC 5/6 HVH 0378974629

13 Đinh Phan Gia Hân Nữ 6A3 TC 5/5 CBQ 0903380594

14 Đỗ Gia Huy 6A3 TC 5/3 Nguyễn Thượng Hiền 0902919367

15 Trần Hoàng Huy 6A3 TC 5/3 CBQ 0799702443

16 Phạm Thị Minh  Khuê Nữ 6A3 TC 5/3 HVH 0977682021

17 Lê Trung Kiên 6A3 TC 5/5 CBQ 0909924921

18 Đường Gia Kỳ 6A3 TC 5/3 CBQ 0975889971

19 Huỳnh Khánh  Linh Nữ 6A3 TC 5/4 CBQ 0907126612

20 Lư Gia  Linh Nữ 6A3 TC 5/1 CBQ 0794777234

21 Lâm Gia  Long 6A3 TC 5/3 CBQ 0776116474

22 Hoàng Kim Ngân Nữ 6A3 TC 5/5 CBQ 0916778963

23 Vũ Thị Tuyết  Ngân Nữ 6A3 TC 5/1 CBQ 0977683427

24 Nguyễn Trần Phương Nghi Nữ 6A3 TC 5/4 ĐBA 0909600564

25 Hoàng Thụy Bảo  Ngọc Nữ 6A3 TC 5/3 CBQ 0901778984

26 Lê Bảo  Ngọc Nữ 6A3 TC 5/2 LĐC 0902854063

27 Phùng Mỹ  Ngọc Nữ 6A3 TC 5/1 CBQ 0974107104

28 Đỗ Ngọc Vân Nhi Nữ 6A3 TC 5/3 Cao Bá Quát 0938984168

29 Lê Huỳnh Gia Phúc 6A3 TC 5/3 CBQ 0396679007

30 Phùng Minh Quang 6A3 TC 5/5 CBQ - Hòa nhập 0909895545

31 Phạm Đoàn Phúc  Thiện 6A3 TC 5/1 CBQ 0908113503

32 Bùi Lê Duy  Thọ 6A3 TC 5/1 CBQ 0916093138

33 Nguyễn Minh Thông 6A3 TC 5/5 CBQ 0778874397

34 Nguyễn Minh Thư Nữ 6A3 TC 5/6 CBQ 0913912606

35 Bùi Phương Thy Nữ 6A3 TC 5/4 CBQ 0901467746

36 Nguyễn Minh  Tiến 6A3 TC 5/1 CBQ 0909365212

37 Hoàng Ngô Bảo  Trân Nữ 6A3 TC 5/3 HVH 0906901904

38 Huỳnh Tấn  Trung 6A3 TC 5/1 CBQ 0918410871

39 Phan Ngọc Tường Vy Nữ 6A3 TC 5/5 CBQ 0932717448

40 Trần Phương  Vy Nữ 6A3 TC 5/1 CBQ 0918122439
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1 Đoàn Trần  An 6A4 BT-TC 5/1 LĐC 0969983753

2 Ngô Đình Gia  An 6A4 BT-TC 5/1 CBQ 0908883799

3 Mai Phương  Anh Nữ 6A4 TC 5/1 CBQ 0933647991

4 Phan Ngọc Trâm Anh Nữ 6A4 BT-TC 5/3 CBQ 0907229577

5 Tống Duy  Anh 6A4 BT-TC 5/3 HVH 0947042345

6 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 6A4 BT-TC 5/4 CBQ 0909282599

7 Trần Ngọc Diệp Nữ 6A4 BT-TC 5/3 CBQ 0931869058

8 Võ Nguyễn Quốc Dương 6A4 TC 5/5 CBQ 0907122359

9 Võ Nguyễn Thùy Dương Nữ 6A4 TC 5/5 CBQ 0907122359

10 Phạm Thanh  Hà Nữ 6A4 BT-TC 5/1 CBQ 0703038352

11 Nguyễn Gia Hân Nữ 6A4 BT-TC 5/4 CBQ 0909313888

12 Nguyễn Gia Hân Nữ 6A4 BT-TC 5/3 CBQ 0908292128

13 Trần Nhân Hữu 6A4 BT-TC 5/5 CBQ 0905760720

14 Bùi Bảo Khang 6A4 BT-TC 5/3 HVH 0909977497

15 Nguyễn Phúc An Khang 6A4 BT-TC 5/5 CBQ 0975354136

16 Nguyễn Quốc Vĩnh  Khang 6A4 BT-TC 5/2 ĐBA 0902995173

17 Ngô Thụy Hà Khanh Nữ 6A4 BT-TC 5/9 Lương Thế Vinh 0914882682

18 Nguyễn Như Vân Khánh Nữ 6A4 BT-TC 5/4 CBQ 0989675459

19 Lê Minh  Khôi 6A4 BT-TC 5/6 HVH 0938152157

20 Phan Phúc Lâm 6A4 BT-TC 5/1 TN 0834560068

21 Huỳnh Nguyễn Gia Linh Nữ 6A4 TC 5/3 CBQ 0909910430

22 Phạm Khánh  Linh Nữ 6A4 BT-TC 5/2 LĐC 0987073902

23 Hoàng Bảo Long 6A4 TC 5/5 CBQ 0913935527

24 Ngô Huỳnh Xuân Mai Nữ 6A4 BT-TC 5/4 CBQ 0938546986

25 Nguyễn Cát Khánh Mai Nữ 6A4 BT-TC 5/1 TN 0936060679

26 Đinh Tuấn Minh 6A4 BT-TC 5/3 CBQ 0938228387

27 Khương Thụy Ánh Minh Nữ 6A4 BT-TC 5/3 CBQ 0901484055

28 Lý Quế Minh 6A4 TC 5/3 Nguyễn Đình Chính '0903845485

29 Phan Duy Minh 6A4 BT-TC 5/5 CBQ 0988662041

30 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 6A4 BT-TC 5/3 ĐBA 0908151659

31 Phan Trịnh Ái Như Nữ 6A4 BT-TC 5/3 CBQ 0907656805

32 Phan Nhật Bảo Phúc 6A4 TC 5/4 CBQ 0908556063

33 Trần Nguyễn Uyên Phương Nữ 6A4 TC 5/4 CBQ 0909146518

34 Lê Chân Quân 6A4 BT-TC 5/4 CBQ 0909925707

35 Lê Nguyên  Quân 6A4 BT-TC 5/3 CBQ 0985782887

36 Nguyễn Hoàng Mai  Thảo Nữ 6A4 BT-TC 5/5 HVH 0932677222

37 Thái Quốc Thịnh 6A4 TC 5/3 CBQ 0908391553

38 Lê Ngọc  Trân Nữ 6A4 BT-TC 5/1 LĐC 0977799226

39 Phạm Trần Tiến Trung 6A4 TC 5/5 CBQ 0792898990

40 Nguyễn Vĩnh Tường 6A4 BT-TC 5/4 CBQ 0903032906

41 Tăng Tuệ Văn 6A4 BT-TC 5/4 ĐBA 0906933987

42 Nguyễn Đức Quang Vinh 6A4 BT-TC 5/3 CBQ 0908412936
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1 Chu Kiều Anh Nữ 6A5 BT 5/5 CLOA 0989140140

2 Võ Gia Bình 6A5 BT 5/4 Lê Văn Thọ 0903999097

3 Đoàn Minh Cường 6A5 BT 5/1 CLOA 0902587694

4 Phạm Minh Đăng 6A5 BT 5/6 CBQ 0938204706

5 Châu Khắc  Đạt 6A5 BT 5/3 SLÔ 0906806902

6 Nguyễn Phúc Điền 6A5 BT 5/1 Phù Đổng - Bình Thạnh 0907699313

7 Nguyễn Thành Đức 6A5 BT 5/2 Trần Quý Cáp-GiaLai 0909347038

8 Trần Nguyễn Đức Duy 6A5 BT 5/4 SLÔ 0909975151

9 Trần Nhật Duy 6A5 BT 5/3 SLÔ 0974562188

10 Phan Thanh Hải 6A5 BT 5/1 CLOA 0901323568

11 Bùi Bảo Hân Nữ 6A5 BT 5/1 CLOA 0934240589

12 Cao Gia  Hân Nữ 6A5 BT 5/2 ĐBA 0908631316

13 Huỳnh Ngọc Bảo Hân Nữ 6A5 BT 5/6 CBQ 0908456407

14 Thái Gia Hưng 6A5 BT 5/8 Nguyễn Thượng Hiền 0906701599

15 Hà Minh  Huy 6A5 BT 5/4 CLOA 0984644617

16 Hoàng Gia Huy 6A5 BT 5/4 SLÔ 0909383593

17 Lê Quốc Khánh 6A5 BT 5/4 SLÔ 0902995070

18 Nguyễn Lý Minh Khôi 6A5 BT 5/4 SLÔ 0908797822

19 Trần Minh Khôi 6A5 BT 5/2 SLÔ 0398602034

20 Từ Anh Khôi 6A5 BT 5/5 CLOA 0984000330

21 Lưu Hà  Linh Nữ 6A5 BT 5/4 Thượng Thanh-Hà Nội 0938397107

22 Nguyễn Phạm Ngọc Linh Nữ 6A5 BT 5/1 CLOA 0933248626

23 Nguyễn Quang Lộc 6A5 BT 5/4 CBQ 0901060609

24 Nguyễn Quỳnh My Nữ 6A5 BT 5/5 CBQ 0904491134

25 Phương Đông  Nghi Nữ 6A5 BT 5/1 ĐBA 0353657989

26 Hồ Minh Ngọc Nữ 6A5 BT 5/3 Bế Văn Đàn 0902875999

27 Lê Bá Khánh Ngọc Nữ 6A5 BT 5/2 SLÔ 0904723569

28 Trần Phạm Thảo  Nguyên Nữ 6A5 BT 5/4 CLOA 0907844651

29 Lê Phạm Nguyễn 6A5 BT 5/1 CLOA 0984832770

30 Nguyễn Lê Minh Nhật 6A5 BT 5/1 SLÔ 0965048039

31 Bùi Hoàng Uyển Nhi Nữ 6A5 BT 5/1 Đông Ba 0903300693

32 Nguyễn Châu Nhi Nữ 6A5 BT 5/4 CBQ 0782070882

33 Võ Thanh Ngọc Như Nữ 6A5 BT 5/4 Nguyễn Việt Hồng - Q3 0903063519

34 Châu Nguyễn Vũ Phan 6A5 BT 5/6 Lê Đình Chinh 0359867002

35 Phạm Dương Hà Phương Nữ 6A5 BT 5/2 Trần Văn Đang - Q3 0909219521

36 Phan Huỳnh Hải Sơn 6A5 BT 5/5 CLOA

37 Đỗ Như Anh Tài 6A5 BT 5/5 CLOA 0972501482

38 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 6A5 BT 5/2 SLÔ 0982936316

39 Hoàng Xuân Thông 6A5 BT 5/4 SLÔ 0339005420

40 Đặng Nguyễn Hoài Thu Nữ 6A5 BT 5/1 CLOA 0983143431

41 Đào Quỳnh Thư Nữ 6A5 BT 5/3 SLÔ 0988661125

42 Lại Anh Thư Nữ 6A5 BT 5/6 CBQ 0909688714

43 Nguyễn Thanh  Tuấn 6A5 BT 5/1 CBQ 0937865470
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1 Nguyễn Bảo  Anh Nữ 6A6 BT-TC 5/1 LĐC 0931409169

2 Trần Duy Quỳnh Anh Nữ 6A6 BT-TC 5/6 CBQ 0909006249

3 Nguyễn Cao Xuân Bách 6A6 BT-TC 5/5 CBQ 0973608082

4 Ngô Đức Duy 6A6 BT-TC 5/5 CBQ 0396962781

5 Nguyễn Dương Anh  Duy 6A6 BT-TC 5/2 LĐC 0919071049

6 Lê Nguyễn Minh Đức 6A6 BT-TC 5/8 Nguyễn Thượng Hiện 0909485354

7 Lục Gia Hân Nữ 6A6 BT-TC 5/5 CBQ 0938391042

8 Trần Nguyên Huân 6A6 BT-TC 5/4 CBQ 0908955185

9 Nguyễn Khánh  Huyền Nữ 6A6 BT-TC 5/1 CBQ 0907739533

10 Nguyễn Việt  Khoa 6A6 BT-TC 5/6 HVH 0986552719

11 Huỳnh Đăng Khôi 6A6 BT-TC 5/4 Đông Ba 0778769754

12 Nguyễn Duy Khôi 6A6 BT-TC 5/3 CBQ 0908133898

13 Nguyễn Trần Minh  Khuê 6A6 BT-TC 5/5 HVH 0909505023

14 Nguyễn Thanh Trúc  Lam Nữ 6A6 BT-TC 5/1 CBQ 0933248482

15 Lê Hoàng Tấn  Long 6A6 BT-TC 5/1 CBQ 0918042256

16 Phan Bảo  Nam 6A6 BT-TC 5/5 HVH 0988810039

17 Hồ Bảo  Nghi Nữ 6A6 BT-TC 5/2 Nguyễn Thị 

Nuôi

0907808058

18 Nguyễn Hoàng Phương Nghi Nữ 6A6 BT-TC 5/3 CBQ 0393163421

19 Trần Doãn  Nghị 6A6 BT-TC 5/6 HVH 0984737907

20 Lê Khải Nguyên 6A6 BT-TC 5/3 CBQ 0903014216

21 Huỳnh Minh Nhật 6A6 BT-TC 5/4 Trung Nhất 0908855376

22 Hoàng Ngọc Thảo Như Nữ 6A6 BT-TC 5/5 CBQ 0763221085

23 Lương Quỳnh  Như Nữ 6A6 BT-TC 5/4 HVH 0355260344

24 Nguyễn Lê Văn Phú 6A6 BT-TC 5/5 CBQ 0917170971

25 Nguyễn Hoàng Phúc 6A6 BT-TC 5/4 CBQ 0394485672

26 Đỗ Hoàng Lan Phương Nữ 6A6 BT-TC 5/2 ĐBA 0915308246

27 Nguyễn Nữ Minh  Phương Nữ 6A6 BT-TC 5/5 HVH 0903898961

28 Nguyễn Trương Nhật  Quang 6A6 BT-TC 5/4 Bế Văn Đàn 0906000069

29 Huỳnh Chí  Thiện 6A6 BT-TC 5/5 HVH 0903312363

30 Hà Nhật Thủy Tiên Nữ 6A6 BT-TC 5/3 CBQ 0348440440

31 Nguyễn Bảo  Trân Nữ 6A6 BT-TC 5/6 HVH 0338413994

32 Nguyễn Đức Anh Trí 6A6 BT-TC 5/5 CBQ 0907665617

33 Trần Tú  Vy Nữ 6A6 BT-TC 5/2 PNT 0906719422

34 Bùi Ngọc Như Ý Nữ 6A6 BT-TC 5/2 Bế Văn Đàn 0908209072
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1 Chung Hoàng Thái An 6A7 HB 5/6 CBQ 0931440685

2 Nguyễn Việt Thái  An Nữ 6A7 HB 5/4 CLOA 0949430055

3 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh Nữ 6A7 HB 5/6 CBQ 0947772702

4 Vương Minh Anh 6A7 HB 5/4 SLÔ 0908921898

5 6A7 BT 5/2 Hà Huy Tập 0909666386

6 Huỳnh Gia Bảo 6A7 BT 5/14 Lê Văn Tám - BT 0938942930

7 Mai Gia Bảo 6A7 HB 5/6 CBQ 0888454631

8 Nguyễn Nguyễn Bảo Hân Nữ 6A7 HB 5/4 SLÔ 0947966772

9 Nguyễn Trọng Hiếu 6A7 HB 5/3 SLÔ 0903600324

10 Nguyễn Thái Tiến Hoàng 6A7 HB 6A2 Lưu ban 0902723555

11 Trương Lê Anh  Huy 6A7 HB 5/4 HVH 0977645645

12 Phan Trần Vĩnh Khang 6A7 HB 5/4 SLÔ 0377449954

13 Trương Huỳnh Duy Khiêm 6A7 HB 5/5 NĐC

14 Nguyễn Anh Kiệt 6A7 HB 5/6 CBQ 0939431025

15 6A7 BT 5/10 Võ Thị Sáu 0329893414

16 Đặng Quang Lộc 6A7 HB 5/2 SLÔ 0906910656

17 Phạm Phú Lộc 6A7 HB 6A3 Lưu ban 0933615967

18 Nguyễn Gia Minh 6A7 HB 5/5 CLOA 0933467736

19 Phạm Hiếu Minh 6A7 HB 5/6 CBQ 0908375411

20 Nguyễn Ngọc  Nam 6A7 HB 5/5 CLOA 0938980568

21 Nguyễn Tấn Nam 6A7 BT 5/6 HVH 0902748032

22 Tăng Mỹ Ngân Nữ 6A7 HB 5/6 CBQ 0909420658

23 Lê Đình Phương Nghi Nữ 6A7 HB 5/4 CBQ 0902352502

24 Huỳnh Khánh Ngọc Nữ 6A7 BT 5/1 PNL 0985070707

25 Phạm Trương Minh Ngọc Nữ 6A7 HB 5/2 SLÔ 0839278852

26 Phùng Lê Minh Nhân 6A7 HB 5/2 SLÔ 0941411716

27 Deguchi Nhẫn 6A7 BT 5/4 HVH 02838260491

28 Ngô Lê Bảo Nhi Nữ 6A7 HB 5/6 CBQ 0903945314

29 Võ Ngọc Như Phương Nữ 6A7 HB 5/5 CBQ 0907674491

30 Nguyễn Hoàng Quân 6A7 BT 5/5 HVH 0988649435

31 Lê Nguyễn Thái Sơn 6A7 HB 5/1 SLÔ 0901283500

32 Nguyễn Tài Thông 6A7 HB 5/6 CBQ 0931318340

33 Lê Nguyễn Ngọc Thy Nữ 6A7 HB 5/3 SLÔ 0985311596

34 Vũ Thị Minh Thy Nữ 6A7 HB 5/6 CBQ 0938865164

35 Phan Nguyễn Bảo Trân Nữ 6A7 HB 5/6 CBQ 0977178913

36 Nguyễn Phú Trọng 6A7 HB 5A2 ĐakĐoa - Gia Lai '0387234567

37 6A7 BT 5/2 Hà Huy Tập 0909666386

38 Đào Lâm Phương Vy Nữ 6A7 HB 5/6 CBQ 0937834092

39 Lê Minh Xuân Nữ 6A7 HB 5/6 CBQ 0935524771

40 Nguyễn Trương Ngọc Yến Nữ 6A7 HB 5/1 Nguyễn Thượng Hiền 0981600839
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1 Hoàng Ngọc Khánh  An Nữ 6A8 HB 5/5 CLOA 0917443024

2 Nguyễn Lê Tấn An 6A8 HB 5/6 CBQ 0936032946

3 Phạm Phương Anh Nữ 6A8 HB 5/5 ĐBA 0336793414

4 Hà Lê Thiên  Bảo 6A8 HB 5/1 CBQ 0976275899

5 Phan Nguyễn Gia  Bảo 6A8 HB 5/6 CBQ 0971590133

6 Phùng Trương Tam Bảo 6A8 HB 5/1 SLÔ 0948414181

7 Võ Gia Bảo 6A8 HB 5/3 SLÔ 0913226426

8 Trần Võ Thanh Bình 6A8 HB 5/4 SLÔ 0908763915

9 Trần Ngọc Bảo Châu Nữ 6A8 HB 5/1 CLOA 0937759354

10 Phạm Đăng Duy 6A8 HB 5E Nguyễn Trãi 0903310869

11 Nguyễn Trí Đạt 6A8 HB 5/1 SLÔ 0909784833

12 Nguyễn Đình Thanh Hà Nữ 6A8 HB 5/3 SLÔ 0903051176

13 Lý Nguyễn Gia Hân Nữ 6A8 HB 5/3 SLÔ 0901696432

14 Nguyễn Gia Hào 6A8 HB 5/4 SLÔ 0903183243

15 Trần Trung Hiếu 6A8 HB 5/3 CBQ 0909743414

16 Nguyễn Thành Hưng 6A8 HB 5/6 CBQ 0904453636

17 Lê Nguyễn Minh Khang 6A8 HB 5/3 SLÔ 0903328398

18 Nguyễn Thị Tường  Lam Nữ 6A8 HB 5/4 CLOA 0909728547

19 Nguyễn Thùy Lam Nữ 6A8 HB 5/6 CBQ 0931848356

20 Nguyễn Thiện  Lộc 6A8 HB 5/4 CLOA 0901423382

21 Nguyễn Hoàng Luân 6A8 HB 6A3 Lưu ban

22 Đặng Thiên Minh 6A8 HB 5/2 SLÔ 0937704444

23 Nguyễn Lữ Song Ngân Nữ 6A8 HB 5/1 SLÔ 0933107435

24 Trần Dương Đông Nghi Nữ 6A8 HB 5/1 SLÔ 0903883194

25 Phạm Minh Nhật 6A8 HB 5/5 CBQ 0903789589

26 Nguyễn Lê Hải Nhi Nữ 6A8 HB 5/5 Cổ Loa 0908160908

27 Hồng Hạo Nhiên Nữ 6A8 HB 5/6 CBQ 0909272464

28 Đỗ Ngọc Hoàng Oanh Nữ 6A8 HB 5/6 CBQ 0906715730

29 Huỳnh Hữu Phát 6A8 HB 5/4 SLÔ 0797270370

30 Nguyễn Ngọc Như Phúc 6A8 HB 5/6 CBQ 0938650207

31 Trương Hoàng Sang 6A8 HB 5/1 SLÔ 0708971890

32 Trần Thành Tài 6A8 HB 5/4 Đông Ba 0938650207

33 Nguyễn Thị  Thương 6A8 HB 5/4 CLOA 0853253810

34 Nguyễn Ngọc Tiến 6A8 HB 5/1 SLÔ 0704401581

35 Nguyễn Ngọc Phương  Trinh Nữ 6A8 HB 5/3 CBQ

36 Trần Quốc Trọng 6A8 HB 5/1 SLÔ 0983898992

37 Huỳnh Giao Cát Tường Nữ 6A8 HB 5/5 CLOA 0903334759

38 Nguyễn Minh Việt 6A8 HB 5/6 CBQ 0907509242

39 Lê Đào Phương  Vy Nữ 6A8 HB 5/4 CLOA 0932664497

40 Nguyễn Đức Vỹ 6A8 HB 5/1 ĐBA 0932388008


